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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
 của dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, 
lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 
I. Bối cảnh
Trong bối cảnh thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục của Việt Nam, một trong những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới là xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường. Môi trường giáo dục cả về vật chất lẫn tinh thần an toàn, bình đẳng sẽ tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, góp phần đảm bảo quyền được đi học và học hết cấp của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở tập trung mọi nỗ lực của nhà trường vì người học, với các mối quan tâm thể hiện thái độ thân thiện và tinh thần dân chủ, có chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục không ngừng được nâng cao. Các thầy, cô giáo phải thân thiện trong dạy học, thân thiện trong đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh, đánh giá công bằng, khách quan với lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo, phát huy được năng lực thực tế của mọi đối tượng học sinh, để các em tự tin bước vào đời.  Trường học thân thiện là trường học có môi trường sống lành mạnh, an toàn, tránh được những bất trắc, nguy hiểm đe dọa học sinh, có cơ sở vật chất đảm bảo các quyền tự nhiên thiết yếu con người: đủ nước sạch, ánh sáng, phòng y tế, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập v.v…, tạo lập sự bình đẳng giới, xây dựng thái độ và giáo dục hành vi ứng xử tôn trọng bình đẳng nam nữ. Trường học thân thiện phải chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục cho học sinh biết rèn luyện thân thể, biết tự bảo vệ sức khỏe, biết sống khỏe mạnh, an toàn. Trường học thân thiện là nơi huy động có hiệu quả sự tham gia của học sinh, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh, của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị kinh tế và nhân dân địa phương nơi trường đóng cùng đồng lòng, đồng sức xây dựng nhà trường.

Trong môi trường trường học thân thiện, an toàn, trẻ em sẽ cảm nhận được sự thoải mái khi việc học của mình vừa gắn với kiến thức trong sách vở, vừa thông qua sự thâm nhập, trải nghiệm của chính bản thân trong các hoạt động ngoại khóa, trong các trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể vui mà học. Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực của học sinh. Trong môi trường phát triển toàn diện đó, học sinh học tập hứng thú, chủ động tìm hiểu kiến thức dưới sự dìu dắt của thầy cô giáo, gắn chặt giữa học và hành, biết thư giãn khoa học, rèn luyện kỹ năng và phương pháp học tập, trong đó những yếu tố hết sức quan trọng là khả năng tự tìm hiểu, khám phá, sáng tạo.

Do đó, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và đào tạo đã có chương trình, đề án, phát động phong trào xây dựng “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Hai không”
 của ngành Giáo dục từ năm học 2006-2007, với yêu cầu "lập lại trật tự, kỷ cương trong dạy và học, làm tiền đề triển khai những giải pháp khác nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục" làm khâu đột phá, đồng thời để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh trong các trường phổ thông, mầm non, trung tâm giáo dục thường xuyên giai đoạn 2008-2013. Mục tiêu của phong trào nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài trường học để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội; phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng... Phong trào vừa là sự cụ thể hoá của phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, vừa là giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là bồi dưỡng tình cảm, giáo dục đạo đức, giá trị sống và kỹ năng sống của học sinh. Bên cạnh đó, trong thời gian qua tình trạng bạo lực học đường cũng như tai nạn thương tích trong nhà trường có chiều hướng gia tăng, xâm hại tới sức khỏe, tính mạng của nhiều học sinh cũng như ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường giáo dục của nhà trường. 
Để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc áp dụng thống nhất việc xây dựng giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tại Luật trẻ em năm 2016 đã quy định Nhà nước quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và giao Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này. Quy định này cũng thống nhất với Luật giáo dục  về mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường là chính sách lớn đã được Luật ghi nhận ở mức độ khái quát và tầm chính sách, cần phải tiếp tục cụ thể hóa thành các quy định cụ thể với các biện pháp tổ chức thực thi khả thi để chính sách của Luật được thực hiện hiệu quả trên thực tiễn. Các quy định này cũng có tác động, ảnh hưởng rất lớn tới việc tổ chức thực thi các chính sách/quy định của Luật, tới các đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên trong các trường học trong việc hưởng quyền và thực hiện quyền, tới nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và toàn thể xã hội cũng như mọi nguồn lực của Nhà nước và xã hội để thực thi các chính sách đó. Các quy định, chính sách có tác động lớn gồm: 
- Quy định nội dung  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện;
- Quy định nội dung môi trường giáo dục phòng, chống bạo lực học đường;
Trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, có thể nhận thấy việc cụ thể hóa các quy định/chính sách/nội dung nêu trên cần thiết phải đánh giá tác động về các phương diện kinh tế, xã hội, bình đẳng giới, thủ tục hành chính, tương thích và tương quan hệ thống pháp luật, để vừa bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, vừa bảo đảm phân tích, đánh giá toàn diện các tác động tích cực, tiêu cực, các lợi ích và chi phí, vừa nghiên cứu, đề xuất và lựa chọn được phương án/giải pháp tối ưu cho các vấn đề/chính sách/quy định của dự thảo Nghị định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính khả thi của dự thảo Nghị định.

Trên tinh thần đó, Bộ Giáo dục và đào tạo với trách nhiệm được phân công soạn thảo dự thảo nghị định và tổ chức triển khai thi hành các quy định của Nghị định sẽ thực hiện nhiệm vụ đánh giá tác động của các chính sách/biện pháp/quy định của dự thảo Nghị định. Việc thực hiện báo cáo RIA cho dự thảo Nghị định cũng nhằm cung cấp thêm thông tin, luận cứ khoa học và thực tiễn, các bằng chứng xác thực cho việc lựa chọn các quy định phù hợp tại dự thảo Nghị định.

2. Phương pháp đánh giá tác động

Thực hiện đánh giá tác động chi tiết đối với các chính sách, nội dung lớn của dự thảo Nghị định tháng 3/2017, gồm các vấn đề sau đây:

1) Vấn đề thứ nhất: Quy định nội dung môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện;
2) Vấn đề thứ hai: Quy định nội dung môi trường giáo dục phòng, chống bạo lực học đường.
Các chính sách nêu trên chủ yếu đặt ra các biện pháp, yêu cầu đối với các cơ sở giáo dục, phần lớn không đặt ra thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định tại dự thảo Nghị định. Đây cũng là những vấn đề đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng Luật, tại dự thảo Nghị định sẽ cụ thể hóa thành các biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách, do đó, các tác động về thủ tục hành chính phát sinh không lớn và sẽ được lồng ghép trong nội dung đánh giá tác động tại Báo cáo này.

Tại mỗi vấn đề đánh giá, báo cáo thể hiện rõ các nội dung sau đây:

-  Xác định vấn đề

- Thực trạng hiện nay

- Mục tiêu của chính sách

- Các phương án lựa chọn

- Đánh giá tác động của các phương án, bao gồm 5 tác động cơ bản kinh tế, xã hội, bình đẳng giới, thủ tục hành chính, tương thích và tương quan hệ thống pháp luật. Thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, việc đánh giá tác động của các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định sẽ được thực hiện thành báo cáo riêng theo đúng mẫu và phương pháp tính toán chi phí tuân thủ do Bộ Tư pháp hướng dẫn, do đó, tại Báo cáo này sẽ tập trung vào đánh giá các tác động về kinh tế, xã hội, bình đẳng giới và pháp luật trên hai phương diện: các tác động tích cực/lợi ích đạt được và các tác động tiêu cực/chi phí gây ra cho mỗi phương án được xác định cho từng vấn đề/nội dung/biện pháp được lựa chọn đánh giá.
- Kết luận và kiến nghị phương án tối ưu được lựa chọn.

2.2. Phương pháp đánh giá tác động

Đánh giá tác động đối với Dự thảo Nghị định trong giai đoạn soạn thảo sẽ được thực hiện theo phương pháp đánh giá tác động chi tiết đối với các chính sách/vấn đề/nội dung được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định. 

Kết hợp phương pháp định lượng và định tính, trong đó phương pháp định tính là chủ yếu, các số liệu và kết quả tính toán sẽ dựa trên các báo cáo tổng kết, đánh giá thực trạng, các báo cáo nghiên cứu và các kết quả khảo sát sẵn có. Một số tác động quan trọng không thể lượng hoá được thì phải được mô tả theo phương pháp định tính chính xác nhất có thể, và kết luận phải được kèm theo các giả định và lô-gic. Lợi ích và chi phí của mỗi phương án sẽ được so sánh với nhau và đề xuất đưa ra phải dựa trên tính toán lợi ích và chi phí của mỗi phương án. 
II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Vấn đề thứ nhất: Quy định nội dung môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
1.1. Xác định vấn đề
Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai phong trào gắn với kế hoạch năm học, đảm bảo các yêu cầu của phong trào thi đua: Tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ; tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục; phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế; huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh. Toàn ngành đã thực hiện 5 nội dung của phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực công tác mà phong trào thi đua đã đề xuất, tổ chức triển khai sâu rộng, đều khắp trong cả nước trên cơ sở cố gắng của các cơ quan quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, các em học sinh và đặc biệt sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (gọi chung là các ngành) tham gia Ban Chỉ đạo triển khai phong trào. Từ là một phong trào của Ngành giáo dục chủ trì phối hợp với các ngành khác triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn được cụ thể hóa trên toàn quốc bằng Luật và những chính sách do chính phủ ban hành để triển khai đòng bộ thống nhất trên nhữ cơ sở pháp lý.
Bên cạnh đó, để thực hiện các cam kết của Chính phủ trong việc chống lại bạo lực trẻ em trong học đường, khung pháp lý về chăm sóc và bảo vệ trẻ em ngày càng hoàn thiện theo hướng tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực trẻ em. Nhiều quy định pháp luật nghiêm cấm lạm dụng, xâm hại và bóc lột trẻ em. Luật Trẻ em 2016 đã có một chương riêng về bảo vệ trẻ em và tư pháp trẻ em. Hệ thống bảo vệ trẻ em với khung chính sách và pháp lý khá đầy đủ và một hệ thống quản lý và dịch vụ đang ngày càng được hoàn thiện, được tổ chức theo chiều dọc và chiều ngang từ trung ương đến địa phương, chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc xử lý các trường hợp và các vấn đề liên quan đến chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở cả hai khía cạnh pháp lý và thực tiễn.
Trên tinh thần đó, việc hoàn thiện khung pháp lý để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong hệ thống các trường học ở các cấp học là một nhu cầu cấp thiết. Đây cũng là cơ sở pháp lý để ngăn chặn, đẩy lùi và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường cũng như tai nạn thương tích trong nhà trường, bảo đảm một môi trường học đường an toàn. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội để xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, môi trường giáo dục gia đình, môi trường xã hội lành mạnh, không bạo lực, tạo điều kiện cho học sinh được phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, tâm hồn đạo đức trong sáng và lành mạnh.
1.2. Thực trạng hiện nay
Bên cạnh những thành tích đạt được trong hoạt động xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích; các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tinh thần trẻ em, học sinh trong trường học, có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. Các vụ việc trên đã ảnh hưởng không tốt đến an toàn tính mạng của học sinh cũng như uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo, an ninh, trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội. 
Điển hình của việc không bảo đảm an toàn trong trường học gần đây nhất là vụ xảy ra ở Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) với việc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không tuân thủ nội quy của nhà trường, cho taxi chạy vào trường trong giờ ra chơi. Việc vi phạm nội quy đó đã khiến một học sinh lớp 2 bị xe đụng gây gãy xương đùi, phải nhập viện. Đó cũng là khởi điểm của vụ tai tiếng trong ngành giáo dục thủ đô khi hiệu trưởng, hiệu phó có hành vi thiếu trung thực, không thừa nhận sự việc xảy ra ở sân trường, vi phạm đạo đức nhà giáo, dẫn đến hậu quả hiệu trưởng, hiệu phó bị cách chức, khai trừ khỏi Đảng. Tương tự, vụ việc một nữ học sinh bị bỏng ở Hà Nội do một số nam sinh nghịch trong giờ thực hành hóa học vừa qua cũng là những tai nạn không phải hiếm ở học đường.
Ngoài các vụ tai nạn thương tích, trường học cũng là nơi diễn ra nhiều vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tinh thần trẻ em, học sinh  mà báo chí vừa qua đã nhiều lần phản ánh. Không chỉ là các em học sinh nam đánh nhau, mà còn xảy ra khá nhiều vụ học sinh nữ đánh nhau hội đồng, với những cử chỉ thô bạo, nhiều vụ việc đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều học sinh thiếu ý thức, vô cảm trước những hành vi bạo lực, không can ngăn mà còn sử dụng điện thoại di động để quay video clip và đưa lên mạng xã hội như một sự cổ súy cho những hành vi bạo lực này. Một số vụ dâm ô trẻ em ngay tại trường học đã xâm hại tới sức khỏe, tinh thần, sự phát triển bình thường của trẻ em đang được điều tra, làm rõ thủ phạm, nguyên nhân. Những vụ việc đó đã và đang làm đau lòng những người làm giáo dục và gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Vì vậy, một môi trường an toàn trong trường học luôn là điều mà học sinh, phụ huynh mong mỏi.
Trong khi đó, hiện nay pháp luật hiện hành mới chỉ có các quy định về xử lý đối với các hành vi bạo lực trẻ em, xâm hại trẻ em mà chưa có khung pháp lý quy định cụ thể, toàn diện các biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn, phòng chống bạo lực trong nhà trường. Sự thiếu hụt về cơ sở pháp lý này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thiếu thống nhất, đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, xem xét môi trường giáo dục tại các trường học hiện nay.

1.3. Mục tiêu của chính sách

- Xác định đầy đủ, toàn diện các nội dung để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- Các nội dung mang tính yêu cầu bảo đảm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của từng nhóm đối tượng, bảo đảm tính khả thi, hợp lý.

- Bảo đảm các điều kiện để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung xây dựng môi trường giáo dục..., huy động và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thực hiện các chính sách đối với các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
1.4. Các phương án lựa chọn: 
Có 3 phương án lựa chọn, gồm:
- Phương án 1a: chỉ quy định các nội dung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện đối với cơ sở giáo dục bảo đảm về an ninh, an toàn, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em, tài liệu, học liệu, giáo trình của cơ sở giáo dục.
- Phương án 1b: tương tự phương án 1a, mở rộng tới các nội dung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong hoạt động của cơ sở giáo dục và nội dung liên quan đến người học, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong cơ sở giáo dục.

- Phương án 1c: tương tự phương án 1b, mở rộng tới nội dung quy định địa điểm đặt cơ sở giáo dục không nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm; không gần các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, văn hóa và các loại hình kinh doanh, dịch vụ khác.
1.5. Đánh giá tác động của các phương án:

a) Phương án 1a: chỉ quy định các nội dung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện đối với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em, tài liệu, học liệu, giáo trình của cơ sở giáo dục.
Thực hiện theo phương án này, các nội dung sẽ tập trung vào quy định về bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em của cơ sở giáo dục, tài liệu, học liệu, giáo trình phải an toàn, thân thiện, lành mạnh đối với học sinh. 
- Tác động tích cực:

+ Tác động đối với đối tượng là trẻ em, học sinh: các em sẽ được hưởng thụ các điều kiện vật chất về hệ thống phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng thí nghiệm, tường rào, hàng rào, cổng và các công trình xây dựng khác đảm bảo an toàn, phù hợp mỹ quan an toàn, có đầy đủ các biện pháp phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống thảm họa, thiên tai; được sử dụng các thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi trẻ em hiện đại, an toàn, khuyến khích tư duy sáng tạo và phát triển của trẻ em; được sắp xếp và sử dụng phù hợp, an toàn; được bảo đảm các khâu chăm sóc sức khỏe, các bữa ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các em sẽ có không gian học tập, vui chơi thoáng mát, có hệ thống cây xanh phù hợp, an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích; khuôn viên, sân vườn và phòng học sạch, đẹp, đủ ánh sáng. Các công trình vệ sinh, nước sạch an toàn, hợp vệ sinh và đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho các thành viên thuộc cơ sở giáo dục, bảo đảm phù hợp, dễ tiếp cận đối với thành viên thuộc cơ sở giáo dục, bao gồm cả người có nhu cầu đặc biệt, người khuyết tật và người có sự đa dạng về giới.
Bên cạnh đó, các em cũng sẽ được bảo đảm có hệ thống tài liệu, học liệu giảng dạy và học tập bảo đảm tính khoa học, tính chính xác, tính sư phạm, tính nhân văn và tính thẩm mỹ, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của đối tượng sử dụng; được giáo dục đầy đủ về văn hóa, lịch sử, địa lí, đạo lí và thuần phong mĩ tục Việt Nam; được giáo dục để tôn trọng sự khác biệt, giảm thiểu tối đa sự kích động bạo lực; đáp ứng yêu cầu cần đạt được về phẩm chất và năng lực của người học.
Trong điều kiện cơ sở vật chất an toàn, lành mạnh, thân thiện đó, các em sẽ phát huy được các tố chất của mình để tăng cường khả năng sáng tạo, độc lập trong suy nghĩ và hành động. Các em cũng sẽ tự tin hơn, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các điều kiện vật chất và hệ thống giáo dục phù hợp, sẽ nâng cao lòng tự trọng và biết tôn trọng người khác, đặc biệt là biết tôn trọng hoàn cảnh và cá tính của mỗi người. Với những phẩm chất đó, các em sẽ trở thành con ngoan, trò giỏi, những thành viên tích cực của cộng đồng trong tương lai. 
+ Tác động đối với cơ sở giáo dục: với các điều kiện, yêu cầu, biện pháp khắt khe đối với việc bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em của cơ sở giáo dục, tài liệu, học liệu, giáo trình, các cơ sở giáo dục sẽ được đầu tư nhiều hơn, có điều kiện để đổi mới môi trường giáo dục, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tiêu cực tới sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em. Điều này cũng sẽ kéo theo việc thay đổi căn bản trong tư duy, nhận thức, hành động của ban giám hiệu cũng như giáo viên trong nhà trường đối với việc tiếp cận hệ thống cơ sở vật chất an toàn, lành mạnh, thân thiện, trong việc thay đổi phương pháp dạy học và chăm sóc trẻ em. Việc đổi mới căn bản trong hệ thống cơ sở vật chất sẽ tạo cho trường học trở thành môi trường giáo dục tốt, hấp dẫn, thu hút trẻ em tới trường và bảo đảm cho trẻ em có môi trường giáo dục tốt nhất. 
+ Tác động tới gia đình, xã hội: các chính sách này sẽ giúp cho cha mẹ gia đình an tâm hơn khi đưa con em tới trường, nhà trường thực sự là ngôi nhà thứ hai của các em. Các biện pháp cũng sẽ góp phần nâng cao ý thức của cả xã hội trong việc cùng huy động các nguồn lực để xây dựng, bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho học sinh, giảm thiểu tối đa những tác động xã hội tiêu cực nảy sinh do sự thiếu an toàn, thiếu lành mạnh trong môi trường giáo dục đặt ra cho xã hội (như các vấn đề xã hội nảy sinh từ mất an toàn trong bảo vệ sức khỏe của trẻ em, xâm hại trẻ em, trường học chứa đựng nhiều nguy cơ về cháy nổ, về mất an toàn vệ sinh thực phẩm...); từ đó tiết kiệm được chi phí xã hội trong việc xử lý các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em và thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. 
+ Đối với kinh tế, ngân sách: các quy định này sẽ là cơ sở để xác định một mục chi ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương chủ động bố trí cho các chương trình, đề án, các khoản hỗ trợ, trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách này. 
Ngoài ra, đối với việc mở rộng các nguồn hỗ trợ từ xã hội và các tổ chức quốc tế, các nguồn tài trợ, ưu đãi... cho việc thực hiện biện pháp này sẽ giúp cho giảm tải gánh nặng ngân sách. Về lâu dài, các tác động về kinh tế, ngân sách khi thực hiện các chính sách toàn diện này sẽ giúp cho giảm thiểu các nguồn lực kinh tế, xã hội để giải quyết các hậu quả lâu dài từ việc thiếu các chính sách kịp thời, phù hợp. 

Các chính sách này cũng sẽ góp phần củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở giáo dục, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, phòng chống bạo lực cho trẻ em.

+ Tác động tới hệ thống pháp luật:

Thực hiện theo phương án này sẽ bảo đảm đầy đủ phạm vi Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết thi hành, bảo đảm có cơ sở pháp lý đủ mạnh để thiết lập các biện pháp đồng bộ trong xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Đồng thời, đây là sự lấp khoảng trống pháp luật về chính sách như đã nêu tại phần thực trạng. Căn cứ vào quy định tại Nghị định này, các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đối với cơ sở vật chất, đồ dùng học tập, đồ chơi và tài liệu, giáo án... trong toàn bộ hệ thống cơ sở giáo dục các cấp học sẽ có sự hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và triển khai thống nhất trong thực tiễn.

+ Tác động về giới: thực hiện phương án này, các vấn đề về bảo đảm quyền bình đẳng giới giữa trẻ em nam và trẻ em gái sẽ được bảo đảm toàn diện, không có bất kỳ sự vi phạm nào về giới. Trẻ em không phân biệt giới tính, lứa tuổi đều được hưởng thụ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện như nhau; được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, bình đẳng về giới như nhau và phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhu cầu của cá nhân mình.

- Tác động tiêu cực: thực hiện theo phương án này, tác động tiêu cực lớn nhất có thể nhận thấy là để thực hiện được các biện pháp an toàn nêu trên, thì các nguồn lực để bảo đảm hoàn thiện cơ sở vật chất cho trường học cần phải đầu tư rất lớn, nhất là đối với hệ thống các cơ sở giáo dục công lập thì ngân sách nhà nước phải bố trí tăng thêm hàng năm tương đối nhiều. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa đối với cơ sở vật chất là sự đầu tư thỏa đáng trong một giai đoạn nhất định, sau khi hoàn thành thì ngân sách tăng thêm hàng năm là không đáng kể. Bên cạnh đó, đến nay về cơ bản thực hiện các đề án, chương trình của Bộ giáo dục trong thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục khi được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo đã có những biện pháp chuẩn hóa, nhiều phương pháp, biện pháp cải tiến, đổi mới tài liệu, đồ dùng đồ chơi phát huy sự sáng tạo từ đội ngũ giáo viên hoặc từ sự đóng góp của gia đình và xã hội cũng đã giảm thiểu một phần ngân sách nhà nước.

b) Phương án 1b: tương tự phương án 1a, mở rộng tới các nội dung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong hoạt động của cơ sở giáo dục và nội dung liên quan đến người học, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong cơ sở giáo dục. 

Thực hiện theo phương án này, các tác động tích cực sẽ tương tự như phương án 1a, đồng thời sẽ có thêm các tác động tích cực sau đây.
- Tác động tới hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục: cơ sở giáo dục sẽ xây dựng và ứng dụng được những quy tắc ứng xử văn hóa phù hợp với môi trường giáo dục, mục tiêu giáo dục trẻ em, được công khai; được khuyến khích tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp với độ tuổi, đặc điểm sinh lý, tâm lý đối với các thành viên trong cơ sở giáo dục; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình người học trong việc bảo đảm sự an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học. Đối với giáo viên và cán bộ quản lý sẽ được áp dụng, thực hành nhiều phương pháp dạy học và quản lý giáo dục tiên tiến phù hợp với nhiều đối tượng, phát huy khả năng sáng tạo và trách nhiệm, ý thức trong việc đổi mới toàn diện phương pháp dạy và chăm sóc trẻ em trong điều kiện, hoàn cảnh, yêu cầu mới. Trường học thân thiện cũng sẽ đem lại cho họ cách ứng xử tích cực đối với trẻ em, lấy trẻ em làm trung tâm, làm động lực, mục tiêu cho hoạt động giáo dục của mình. 
- Tác động tới đối tượng phụ huynh, gia đình: giúp họ nhận thức, hiểu biết nhiều hơn về phương pháp giáo dục và cùng thay đổi, cải tiến đồng bộ cách đối xử, giáo dục trẻ em theo chuẩn mực của môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, giúp họ chủ động hơn trong việc giáo dục con em mình trong tự bảo vệ bản thân và ứng phó với các tình huống phát sinh bên ngoài môi trường giáo dục; tạo sự đồng tình, ủng hộ đối với các phương pháp giáo dục mới của nhà trường và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình người học trong việc bảo đảm sự an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học.
- Đối với học sinh, trẻ em: các biện pháp này sẽ giúp cho học sinh, trẻ em  được trang bị kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống thảm họa, thiên tai;  được bảo vệ, giáo dục về quyền và bổn phận của mình; được khuyến khích chủ động tham gia các hoạt động giáo dục; được lắng nghe và phản hồi ý kiến theo quy định của pháp luật; tự tin, thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè và các thành viên khác thuộc cơ sở giáo dục.

c) Phương án 1c: tương tự phương án 1b, mở rộng tới nội dung quy định địa điểm đặt cơ sở giáo dục không nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm; không gần các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, văn hóa và các loại hình kinh doanh, dịch vụ khác.
Việc xây dựng các cơ sở giáo dục bên cạnh các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, văn hóa và các loại hình kinh doanh, dịch vụ khác sẽ gây nên những hệ lụy, ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện của trẻ em, học sinh. Những ảnh hưởng tiêu cực đó bao gồm các vấn đề ô nhiễm môi trường do khí thải độc hại, rác thải công nghiệp ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ em, các vấn đề tiêu cực từ lối sống, hành vi cư xử, các ngành nghề kinh doanh văn hóa, giải trí cho người lớn, kinh doanh thực phẩm không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Do đó, việc đặt ra các biện pháp phòng, chống những ảnh hưởng xấu từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt xung quanh trường học là một biện pháp có tính cấp bách đặt ra trong bối cảnh hiện nay. 
Thực hiện theo phương án này sẽ có được toàn bộ các lợi ích của phương án 1b, đồng thời bảo đảm giải pháp được toàn diện hơn, đầy đủ hơn trong việc bảo đảm không chỉ môi trường bên trong cơ sở giáo dục, mà phạm vi còn mở rộng tới môi trường bên ngoài và xung quanh cơ sở giáo dục, bảo đảm cho trẻ em có một không gian an toàn rộng lớn hơn, giảm thiểu tới mức tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ độc hại từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tới sức khỏe, sự phát triển tâm sinh lý và thái độ, ý thức, lối sống của học sinh; đồng thời kịp thời ngăn ngừa, phòng chống các vấn đề về xâm hại, lạm dụng, bạo lực đối với trẻ em từ các đối tượng bên ngoài nhà trường.

1.6. Kết luận và kiến nghị phương án tối ưu được lựa chọn
Trên cơ sở đánh giá các tác động tích và tiêu cực của các phương án nêu trên, có thể nhận thấy phương án 1c là phương án toàn diện nhất, bảo đảm thực hiện đúng nhiệm vụ, thẩm quyền của Chính phủ theo quy định của Luật trẻ em năm 2016, đem lại lợi ích cho nhiều đối tượng và có tác động tích cực tới xã hội và hệ thống pháp luật. Trên cơ sở đó, kiến nghị thực hiện theo phương án 1c để giải quyết vấn đề này tại dự thảo Nghị định.
2. Vấn đề thứ hai: Quy định môi trường giáo dục phòng, chống bạo lực học đường
2.1. Xác định vấn đề
Bạo lực học đường được nhiều người coi là đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở nơi các loại vũ khí như súng hay dao được sử dụng. Nó bao gồm bạo lực giữa các học sinh trong trường cũng như những vụ tấn công thể xác bởi học sinh vào giáo viên của trường. 
Bạo lực học đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân: trước hết là các em học sinh chưa được giáo dục đầy đủ về đạo đức, nhân cách, lối sống, chưa có đủ kỹ năng để ứng phó và giải quyết các tình huống xảy ra hàng ngày; sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi, luôn muốn khẳng định mình, cũng có thể dẫn đến những hành vi lệch lạc, thiếu kiểm soát, thiếu kiềm chế.
Nguyên nhân từ giáo dục gia đình, một số bố mẹ thiếu quan tâm đến con cái, không thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những diễn biến tâm lý, tình cảm của con cái để kịp thời uốn nắn những lệch lạc, hướng con em theo một con đường tốt đẹp. Nguyên nhân từ phía xã hội: mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động đến tâm lý, tình cảm của học sinh, các em rất dễ bị cuốn theo lối sống thực dụng, đua đòi, thiếu lành mạnh, hành vi bạo lực từ mạng internet, phim ảnh, game online.
 Ở một số địa phương, chưa có sự phối hợp, chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc trong việc làm trong sạch môi trường xã hội, tấn công tội phạm, ngăn chặn hành vi bạo lực và phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Một trong những nguyên nhân quan trọng là từ giáo dục trong nhà trường: Nội dung chương trình giáo dục đạo đức - công dân có phần còn nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn và việc ứng xử với những tình huống cụ thể, phương pháp giảng dạy còn chậm được đổi mới, chưa cuốn hút học sinh.
 Phương thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chưa phù hợp, chưa có nhiều hoạt động trải nghiệm để giúp học sinh nhận thức được các bài học về giá trị của lòng nhân ái, bao dung, giá trị của sự tôn trọng và trách nhiệm của bản thân, nhận diện và lên án các hành vi bạo lực...Vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong một số nhà trường chưa được phát huy, giáo viên chủ nhiệm chưa thực sự sâu sát với học trò, chưa thường xuyên liên hệ với gia đình để quản lý, giáo dục học sinh; một số thầy cô giáo cũng chưa thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Hiện nay, nhiều giải pháp thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, các bộ, địa phương và cơ quan quản lý giáo dục cũng như gia đình, xã hội để đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường đang được đẩy mạnh và bước đầu có những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về các biện pháp xây dựng môi trường giáo dục phòng chống bạo lực học đường còn đang là khoảng trống cần được sớm được ban hành, hoàn thiện trong thời gian tới để có đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thống nhất, đồng bộ trong phạm vi cả nước.
2.2. Thực trạng hiện nay

Tại Việt Nam, số liệu được Bộ Giáo dục và đào tạo (GD- ĐT) đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học (khoảng 5 vụ/ngày). Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cứ khoảng trên 5.200 học sinh (HS) thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 HS thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau... 
Theo Báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), từ năm 2013 - 2015, đã xử lý hơn 25.000 vụ phạm pháp hình sự, xử lý trên 42.000 đối tượng, trong đó có hơn 75% là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Điều đáng nói là so với những năm trước, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa và hành vi phạm tội cũng như tính chất mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn, những hành vi bạo lực trong trường học ngày càng tăng và đa dạng. Đáng lưu ý là các vụ như giết người, hiếp dâm, cướp tài sản của học sinh, sinh viên cũng xảy ra nhiều. Ví dụ như vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ngày 19/12/2015, tại phòng C201, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nạn nhân là Vũ ngọc Cương, lớp trưởng lớp AR15.02, đang học năm thứ ba khoa Kiến Trúc, tạm trú tại số nhà 580 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị bạn cùng trường đâm chết. Nguyên nhân chỉ vì bị cho là “nhìn đểu”.
Bạo lực học đường đã trở thành mối quan tâm của rất nhiều gia đình, các nhà trường và là nỗi trăn trở của toàn xã hội bởi hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra. Bài viết này sẽ cung cấp cho chúng ta có cách nhìn thấu đáo hơn về hậu quả của bạo lực học đường đối với gia đình, nhà trường và chính các em học sinh.

Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân, diễn ra ở nhiều địa bàn, vì vậy rất cần có sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, chính quyền địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn chung tay làm trong sạch môi trường xã hội, môi trường giáo dục xung quanh nhà trường; phối hợp quản lý - giáo dục học sinh; đặc biệt là chỉ đạo các ban ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp với nhà trường, gia đình trong quản lý và giáo dục học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Có như vậy thì việc ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn bạo lực học đường mới có hiệu quả.
Để ngăn chặn, đẩy lùi và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội để xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, môi trường giáo dục gia đình, môi trường xã hội lành mạnh, không bạo lực, tạo điều kiện cho học sinh được phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ và tâm hồn đạo đức trong sáng và lành mạnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục, tuyên truyền, quản lý và tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1501/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo triển khai đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy môn học Giáo dục công dân, môn học đạo đức theo Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đưa môn Giáo dục công dân thành môn thi tốt nghiệp THPT trong năm 2017; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống thông qua giảng dạy tích hợp vào các môn học, thông qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đẩy mạnh triển khai công tác tham vấn, tư vấn tâm lý học đường; Xây dựng và thực hiện bộ quy tắc về văn hóa ứng xử trong trường học; ương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.

Đồng thời, hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng môi trường giáo dục phòng chống bạo lực học đường là đòi hỏi cấp thiết hiện nay để tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, đẩy lùi tệ nạn này khỏi các cơ sở giáo dục ở các cấp học.
2.3. Mục tiêu của chính sách

- Xác lập các biện pháp toàn diện về phòng ngừa bạo lực trong môi trường giáo dục ở các cấp học phù hợp với các nhóm đối tượng.
- Tăng cường, nâng cao ý thức phòng ngừa bạo lực học đường cho nhà trường, giáo viên, học sinh và gia đình, xã hội để giảm thiểu tối đa các hành vi và hậu quả của bạo lực học đường, giúp các em nâng cao khả năng, ý thức bảo vệ mình và lên án các hành vi bạo lực học đường.

- Quy định các biện pháp, thủ tục kịp thời tiếp nhận, xử lý các trường hợp bạo lực học đường, giải quyết các ảnh hưởng từ vấn đề bạo lực học đường gây ra cho môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp của nhà trường, giáo viên, học sinh và gia đình, xã hội trong việc phòng chống bạo lực học đường.

2.4. Các phương án lựa chọn

- Phương án 2a: Thiết lập các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và biện pháp xử lý bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.
- Phương án 2b: Tương tự phương án 2a, mở rộng tới phạm vi ngoài nhà trường và đối tượng khác có hành vi bạo lực tới học sinh, trẻ em.

2.5. Đánh giá tác động của các phương án
a) Phương án 2a: Thiết lập các biện pháp phòng chống bạo lực học đường  và biện pháp xử lý bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

Thực hiện theo phương án này, các cơ sở giáo dục có các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm thông báo, tố giác các hành vi bạo lực học đường đến cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân. Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học. Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường; thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường; quan tâm các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực; tư vấn và có biện pháp hỗ trợ ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ bạo lực và thực hiện các  phương pháp  giáo dục tích cực, không bạo lực.


Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải có biện pháp xử lý khi xảy ra bạo lực học đường như:  Kịp thời xác minh thông tin và thực hiện ngay các biện pháp can thiệp, hỗ trợ các đối tượng bị bạo lực; theo dõi, đánh giá sự an toàn của người bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại. Thông tin, thông báo kịp thời với cơ quan công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.Tổng hợp và báo cáo kịp thời vụ việc với cơ quan quản lý cấp trên.
Thực hiện theo phương án này sẽ đạt được các lợi ích như sau:
+ Đối với học sinh, trẻ em: các em sẽ được nhà trường bảo vệ trước các hành vi bạo lực tại học đường, được giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức về hành động và những hậu quả của hành động bạo lực đó. Các em cũng sẽ được giáo dục để có hành vi ứng xử phù hợp với các đối tượng có biểu hiện dễ có hành vi bạo lực đối với bạn học, có thái độ tích cực và phù hợp khi đứng trước các vụ bạo lực học đường, tránh được hình thành thái độ thờ ơ, vô vảm trước những hành vi bạo lực. Đối với các vụ bạo lực học đường, với quy trình tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời, sẽ sớm can thiệp, ngăn chặn được các vụ bạo hành, sớm cứu chữa nạn nhân của các vụ bạo hành và xử lý kịp thời các đối tượng bạo hành.
+ Đối với nhà trường: nâng cao trách nhiệm trong việc chủ động có kế hoạch phòng chống bạo lực học đường tại cơ sở giáo dục của mình, đưa nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào trong các chương trình giảng dạy kỹ năng sống, giáo dục đạo đức công dân để nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh. Thầy cô giáo sẽ chủ động, tích cực, sâu sát hơn với học sinh, kịp thời phát hiện các đối tượng học sinh có biểu hiện của bạo lực học đường để giáo dục, ngăn cản, định hướng tâm sinh lý và uốn nắn hành vi của các em. Qua đó, tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, tích cực phòng chống bạo lực học đường cho học sinh. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa Nhà trường với các lực lượng liên quan phát động phong trào quần chúng đấu tranh trực diện với các hành vi BLHĐ, bất cứ khi nào, nơi nào có hành vi BLHĐ xảy ra, các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn thông báo học sinh về nhà trường, gia đình để có biện pháp giải quyết nhằm góp phần hạn chế hậu quả tác hại xảy ra.

+ Đối với gia đình: thay đổi các giáo dục con trẻ của một số gia đình, thay vì giáo dục khuôn phép cứng nhắc và kỷ luật thép, dùng đòn roi bạo lực từ trong gia đình để hình thành xu hướng bạo lực trong con trẻ bằng giáo dục tâm lý; ngoài việc chú trọng đến kết quả học hành của con cái thì tăng cường giám sát mọi hành vi ứng xử, sự thay đổi trong tâm sinh lý, các mối quan hệ của con cái với bạn bè để kịp thời phát hiện các biểu hiện tiêu cực có xu hướng bạo lực để ngăn chặn, uốn nắn, giáo dục con em mình. Cha mẹ cũng sẽ có phương pháp giáo dục tích cực hơn theo hướng là những người bạn gần gũi với con cái, có thái độ phê phán lên án những hành vi thô bạo và phải có những biện pháp xử lí có tính chất răn đe, để làm gương cho người khác.

+ Đối với xã hội: các biện pháp này sẽ tăng cường nhận thức của xã hội đối với hành vi và hậu quả khôn lường của bạo lực học đường, thúc đẩy mọi cá nhân trong xã hội tham gia vào thực hiện và đề xuất các giải pháp phòng chống hiệu quả bạo lực học đường. Đồng thời, từ việc thực hiện tốt các biện pháp này sẽ giảm thiểu tối đa các tác động xấu từ bạo lực học đường, như hậu quả của bạo lực học đường là sẽ có một số lượng đối tượng trẻ em hư, trẻ em bạo lực là nguồn của các đối tượng vi phạm pháp luật, trẻ em bị bạo hành sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, tâm sinh lý, sự phát triển bình thường, gây nên những gánh nặng cho gia đình và xã hội.

+ Đối với hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật sẽ đầy đủ hơn, cơ sở pháp lý toàn diện hơn cho việc phòng ngừa bạo lực học đường. 

+ Đối với vấn đề giới: thực hiện các biện pháp này, cả học sinh nam và nữ đều được hưởng các biện phòng ngừa bạo lực học đường tương tự nhau, không có bất kỳ sự đối xử nào về giới. 

Tác động tiêu cực của phương án này là tăng thêm trách nhiệm cho nhà trường trong việc thiết lập các chương trình, kế hoạch học tập, huấn luyện, đầu tư thời gian, công sức và cả chi phí cho việc thực hiện các biện pháp phòng chống bạo lực học đường; tăng thêm trách nhiệm trong việc giáo dục con cái cho gia đình và sự đầu tư thỏa đáng của xã hội. tuy nhiên, đây là các chi phí cần thiết để thực hiện hiệu quả các biện pháp này và đem lại giá trị, lợi ích to lớn hơn cho các đối tượng trong xã hội.

b) Phương án 2b: Tương tự phương án 2a, mở rộng tới phạm vi ngoài nhà trường và đối tượng khác có hành vi bạo lực tới học sinh, trẻ em.

Thực hiện theo phương án này, các tác động tích cực và tiêu cực tương tự như phương án 2a, tuy nhiên, phạm vi bảo vệ trẻ em, học sinh sẽ được rộng hơn, vượt ra khỏi phạm vi của môi trường giáo dục. Theo đó, các em sẽ được bảo vệ trong mọi môi trường, mọi nơi, mọi lúc và phòng ngừa mọi đối tượng có khả năng xâm hại, bạo hành các em. Theo phương án này, các lợi ích nêu trên sẽ được mở rộng hơn, tăng cường hơn, tuy nhiên, để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, thì việc mở rộng phạm vi tới khu vực ngoài trường học và tới các đối tượng khác có hành vi bạo lực tới học sinh, trẻ em lại chưa phù hợp. 
2.6. Kết luận và kiến nghị phương án tối ưu được lựa chọn

Trên cơ sở đánh giá các ưu điểm, hạn chế của từng phương án, kiến nghị lựa chọn thực hiện phương án 2a để bảo đảm đạt được mục tiêu của chính sách, đồng thời hạn chế tối đa các chi phí phát sinh.
IV. Kết luận chung

Kết quả của việc đánh giá tác động của các chính sách/vấn đề của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Trẻ em về biện pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường được phân tích và trình bày theo từng phương án. Nhóm nghiên cứu tin rằng các đánh giá theo phương pháp RIA như trên sẽ hỗ trợ cho cơ quan soạn thảo quyết định lựa chọn các giải pháp khả quan nhất, phù hợp và đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và xây dựng thế hệ tương lai của đất nước.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của các vấn đề/chính sách/biện pháp nêu trên, khuyến nghị tại dự thảo Nghị định lựa chọn các phương án cho mỗi vấn đề như sau:

- Vấn đề 1: Phương án 1c
- Vấn đề 2: Phương án 2a
V.  Quá trình tham vấn

Nhóm nghiên cứu đã trực tiếp tham khảo ý kiến của các chuyên gia giao dục, chuyên gia về bảo vệ trẻ em, các chuyên gia về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, chuyên gia về tài chính-ngân sách, chuyên gia pháp lý, các cán bộ, công chức làm công tác quản lý giáo dục, bảo vệ trẻ em và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác đánh giá tác động các dự án luật, pháp lệnh. 

Nhóm nghiên cứu cũng tham khảo các thông tin, sử dụng dữ liệu từ một số trang web; sử dụng kết quả, báo cáo sẵn có một số nhóm nghiên cứu độc lập; tham khảo kết quả nghiên cứu của một số tổ chức quốc tế và tham khảo kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề liên quan.

Dự thảo Báo cáo cũng đã được lấy ý kiến tham vấn trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, công chức làm công tác quản lý giáo dục, công tác bảo vệ trẻ em thông qua các cuộc hội thảo để hoàn thiện hơn trước khi trình Lãnh đạo Bộ.

Dự thảo








1 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” (được gọi tắt là cuộc vận động “Hai không").
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